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[bookmark: _GoBack]ĐÈ CƯƠNG
BÁO CÁO GIÁM SÁT VIỆC THựC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VỀ PHÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
GIAI ĐOẠN 2018-2022
(Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ: 1359/NQ-UBKHCNMTỈ5 ngày 06/4/2023
của ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường)
L ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÈ PHÁT TRĨÈN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2018-2022
1. [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark40]Tình hình ban hành chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN
1.1. [bookmark: bookmark41]Quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng ve phát triển thị trường KH&CN.
1.2. [bookmark: bookmark42]Công tác thế chế hóa chính sách
1.2.1. [bookmark: bookmark43]Chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN của Trung ương.
1.2.2. [bookmark: bookmark44]Chính sách, pháp luật do địa phương xây dựng, thực thi (các Nghị quyết, Quyết định, vãn bản của HĐND và ƯBND các tỉnh, thành phố).
(Bảng thong kê các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trĩnh, kế hoạch, đề án về phát triển thị trường KH&CN địa phương ban hành kèm theo Phụ lục báo cáo)
2. [bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark48]Đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN
2.1. [bookmark: bookmark49]Đánh giá chung.
2.2. [bookmark: bookmark50]Tồn tại, hạn chế.
· [bookmark: bookmark51]Những tồn tại, hạn chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương (đề nghị phân tích rõ hạn chế về chất lượng, chưa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ; không phù hợp với yêu cầu thực tiễn...).
· [bookmark: bookmark52]Những tồn tại, hạn chế trong việc cụ thể hóa Chương trình hành động, Ke hoạch, Đe án quốc gia tại địa phương.
2.3. [bookmark: bookmark53]Nguyên nhân.
· [bookmark: bookmark54]Nguyên nhân chủ quan.
· [bookmark: bookmark55]Nguyên nhân khách quan.	■
II. [bookmark: bookmark56]ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THựC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CONG NGHỆ GIẢI ĐOẠN 2018-2022
1. [bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark60]Kết quả đạt đưọ‘c
1.1. [bookmark: bookmark61]Tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về thị trường KH&CN.
· [bookmark: bookmark62]Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thị trường KH&CN.
· [bookmark: bookmark63]Cơ chế chỉ đạo, điều hành thực thỉ chính sách, pháp luật.
(Bảng thống kê số liệu cụ thể kèm theo Phụ lục báo cáo)
1.2. [bookmark: bookmark64]Nguồn lực cho phát triển thị trường KH&CN.
· [bookmark: bookmark65]Kết quả sử dụng Ngân sách nhà nước cho phát triển thị trường KH&CN (Ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, Ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi đâu tư phát triên).
· [bookmark: bookmark66]Các nguồn vốn khác cho phát triển thị trường KH&CN (nguồn tài trợ, nguồn hỗ trợ dự án,...).
· [bookmark: bookmark67]Quỹ phát triển KH&CN.
(Bảng thong kê sô liệu cụ thê kèm theo Phụ lục báo cảo)
1.3. [bookmark: bookmark68]Ket quả triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương.
(Bảng thông kê sô liệu cụ thê kèm theo Phụ lục bảo cảo)
1.4. [bookmark: bookmark69]Việc phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ.
· [bookmark: bookmark70]Các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển, đổi mới công nghệ.
· [bookmark: bookmark71]Các dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ xanh phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực địa phương, sản phẩm công nghiệp địa phương, sản phẩm OCOP, ...
(Bảng thông kê sô liệu cụ thê kèm theo Phụ lục báo cáo)
1.5. [bookmark: bookmark72]Ket quả phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN (các sàn giao dịch công nghệ; các tổ chức tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; các tổ chức sở hữu công nghiệp và hỗ trợ pháp lý,...).
1.6. [bookmark: bookmark73]Việc phát tri en nguồn cẩu của thị trường khoa học và công nghệ (hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với nguồn cung công nghệ, tiếp cận với các chính sách ưu đãi,...).
1.7. [bookmark: bookmark74]Kết quả xúc tiến phát trìến thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương (Bảng tống hợp các sự kiện hội thảo, tọa đàm, chương trĩnh xúc tiến,... kèm Phụ lục báo cáo).
1.8. [bookmark: bookmark75]Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biển chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN.
2. [bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark79]Tồn tại, hạn chề trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN
Tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật về phát triển thị trường KH&CN tại địa phương (về cơ chế, chính sách, pháp luật; tư duy, nhận thức; tổ chức bộ máy nhà nước, nguồn nhân lực; nguồn lực tài chính; tổ chức thực hiện,...).
3. [bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark83]Nguyên nhân
3.1. [bookmark: bookmark84]Nguyên nhân chủ quan.
3.2. [bookmark: bookmark85]Nguyên nhân khách quan.
III. [bookmark: bookmark86]KIÊN NGHỊ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ THựC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG KH&CN
1. [bookmark: bookmark87]Giải pháp (Nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN thuộc phạm vi quản lý; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường KH&CN).
2. [bookmark: bookmark88]Kiến nghị.
· [bookmark: bookmark89]Đối với Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội;
· [bookmark: bookmark90]Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
· [bookmark: bookmark91]Đối với Bộ, ngành Trung ương;
· [bookmark: bookmark92]Đối với địa phương;
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· [bookmark: bookmark93]Đối với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp./.
Ỉ^\ẬM14I( LỤC KÈM THEO BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC
TRUNG ƯƠNG
Bảng 1: Các văn bản liên quan đến phát triền thị trường KH&CN
	STT
	Tên văn bản
	Hạn chế, bất cập, vướng mắc (ghi rõ điều, khoản, nội dung cụ the)
	Đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
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Bảng 2: Tô chức bộ máy quản lý nhà nước vê phát triên thị trường KH&CN
	Năm
	Co' quan
	Tổng số biên chế
	Hoạt động
	
	Trình độ
	

	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	Đại học
	Trên đại học
	Khác

	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	




Bảng 3: Tổng họp chi phí về phát triển thị truồng KH&CN
(Giai đoạn từ năm 2018 ~ 2022)
	STT
	Nguồn chi
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Ghi chú

	1
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngân sách TW
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn viện írợ
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguôn khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



Bảng 4: Chuơng trình, kê hoạch, nhiệm vụ, đê án vê phát triên thị trưò’ng KH&CN
	Năm
	Tên Đe án, Dự án/ Nhiệm vụ
	Kinh phí đầu tư/ Đối ứng
	Cơ quan quyết định đầu tư; Chủ đầu tư
	Đon vị quản lý
	Tình hình thực hiện
	Kết quả/Đánh giá hiệu quả/đề xuất

	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	




Bảng 5: Bảng tống họp công nghệ chuyến giao/nhận chuyên giao
	STT
	Công nghệ
	Bơn vị chuyển giao
	Đơn vị nhận chuyền giao
	Thòi gian chuyển giao

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bảng 6: Tổng họp các sự kiện hội thảo, hội nghị, tọa đàm, chương trình xúc tiến,... được tổ chức nhằm xúc tiến thị trường KH&CN trong và ngoài nước
	STT
	Tên sự kiện
	Đối tượng tham dự
	Địa diêm tô chức
	Đơn vị tổ chúc
	Thòi gian tổ chức

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Bảng 7: Họp tác quốc tê vố phát triếĩỉ thị trường KH&CN
	Năm
	Tên Đe án, Dự án
	Kinh phí đầu tư/ Đối ứng
	Cơ quan quyết định đẩu tư; Chủ đầu tư
	Đơn vị quản ly
	Tình hình thực hiện
	Đánh giá hiệu quả/đề xuất

	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	




